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DANH MỤC TỪ CHUYÊN NGÀNH 

 

STT Từ viết tắt Nguyên mẫu Diễn giải 

1 CSDL Cơ sở dữ liệu  

2 SQL Structured Query 

Language 

Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc 

3 CPU Central Processing Unit Bộ vi xử lý trung tâm 

4 RAM Random Access Memory Bộ nhớ khả biến truy cập dữ 

liệu ngẫu nhiên 

5 HDD Hard Disk Drive Ổ đĩa cứng 

6 ERD Entity Relationship 

Diagram 

Sơ đồ mối quan hệ thực thể 

7 DFD Data Flow Diagram Sơ đồ luồng dữ liệu 

8 FDD Functional 

Decomposition Diagram 

Sơ đồ chức năng phân hủy 

9 JWT Json Web Token Một tiêu chuẩn của internet để 

tạo dữ liệu với chữ ký tùy chọn 

10 IDE Integrated Development 

Environment 

là môi trường tích hợp dùng để 

viết code 

 

  


